
Hãng/ nước 

sản xuất

Ký hiệu 

máy
Số máy

I Thạch Hải

1 Thạch Hải Nguyễn Văn Châu 042063013446 11/11/2021 Câu Lưới 6 1,9 0,8 Keo
YANGDONG -

TQ

2 Thạch Hải Nguyễn Quang Tiếp 042074008314 11/2/2023 Te Câu 11,8 2,5 1 Gỗ
GIANGDONG-

TQ

3 Thạch Hải Nguyễn Quang Tiếp 042074008314 11/2/2023 Rê Câu 6 1,9 0,8 Keo
GIANGDONG-

TQ

4 Thạch Hải Nguyễn Văn Dụng 042067005173 6/10/2021 Te
Lưới, 

câu
11 3,5 1,1 Gỗ

YANGMA-

NHẬT

5 Thạch Hải Nguyễn Văn Trung 042071008585 6/28/2021 Câu
Dạ, 

lưới
6 1,9 0,75 Keo

CHANGCHAI - 

TQ

6 Thạch Hải Trần Văn Nhưng 042079010081 6/28/2021
Te, 

lưới
Câu 6,5 1,9 0,8 Keo

GIANGĐÔNG-

TQ

7 Thạch Hải Hoàng Văn Hải 042062014595 9/14/2021 Rê Câu 6 1,8 0,8 Keo
GIANGDONG-

TQ

8 Thạch Hải Trần Quốc Hán 042071011024 6/26/2021 Te, rê Câu 6,9 1,95 0,8 Keo ZANGMA-TQ

9 Thạch Hải Nguyễn Văn Chung 042081006205 6/10/2021
Lưới, 

rê
Câu 7 2 0,9 Keo GIANGMA

10 Thạch Hải Hoàng Văn Nam 042077010760 5/17/2021
Te, 

lưới
Câu 11 2,7 0,96 Keo GIANGMA BLM

11 Thạch Hải Nguyễn Hữu Điện 042077011389 11/2/2023
Te, 

lưới
Câu 7 2 0,8 Keo

GIANGDONG-

TQ

Phụ lục

Tổng hợp danh sách tàu cá được đóng mới, cải hoán, mua bán, tặng cho trước ngày 06/5/2024 đang hoạt động không đủ thành 

phần hồ sơ để được đăng ký

TT Địa phương Họ và tên chủ tàu Ngày cấp Tên tàu
Nghề 

chính
CCCD

Chiều 

cao 

mạn 

(D,m)

Nghề 

phụ

Chiều 

dài lớn 

nhất 

(Lmax

, m)

Chiều 

rộng 

lớn 

nhất 

(Bmax

, m)

Vật 

liệu vỏ

Máy chính



12 Thạch Hải Trần Văn Dũng 042079009552 6/28/2021 Te
Câu, 

Rê
10 2,77 0,93 Keo

Trần Hưng 

Đạo

13 Thạch Hải Nguyễn Văn Hà 042084013510 6/10/2021
Te, 

lưới
Câu 7,5 2,4 0,8 Keo

GIANGDONG-

TQ
SH

14 Thạch Hải Nguyễn Văn Du 042087015489 2/7/2022 Te Lưới 10 2,7 0,9 Keo
CAOPHONG -

TQ
115

15 Thạch Hải Nguyễn Xuân Quỳnh 042070010326 6/28/2021 Câu Lưới 7,4 2,1 0,8 Keo
YANGDONG -

TQ

16 Thạch Hải Nguyễn Văn Hồng 042070008269 6/28/2021 Te Lưới 7,2 2 0,9 Keo RAMRI-TQ

17 Thạch Hải Nguyễn Văn Kế 042077009264 6/10/2021 Te
Lưới, 

rê
10 2,5 0,9 Keo

YANGMA-

NHẬT

18 Thạch Hải Võ Tá Bình 042071007658 6/10/2021 Te Lưới 11,8 3,2 0,9 Gỗ
YANGDONG -

TQ

19 Thạch Hải Nguyễn Văn Sử 042089014275 1/10/2024 Câu
Nghề 

phụ
6,5 2,2 1 Keo

CAOPHONG -

TQ

20 Thạch Hải Nguyễn Quang Vượng 042069008170 6/10/2021 Lưới Câu 6 2,2 0,8 Keo
YANGDONG -

TQ

21 Thạch Hải Trần Văn Cường 042080007446 6/28/2021
Dạ, 

lưới
Câu 8 2,2 0,8 Keo

GIANGDONG-

TQ

22 Thạch Hải Nguyễn Văn Dũng 042068008614 5/17/2021 Câu Lưới 6,1 2 0,8 Keo
GIANGDONG 

-TQ

23 Thạch Hải Nguyễn Văn Hoàng 042098009730 6/28/2021 Câu Lưới 6,1 2 0,8 Keo
GIANGDONG 

-TQ

24 Thạch Hải Nguyễn Văn Thông 042080015251 9/8/2022 Câu Lưới 6 2 0,8 Keo
GIANGDONG 

-TQ
Dizen 112

25 Thạch Hải Nguyễn Văn Thông 042077013863 6/10/2021 Câu Lưới 6 1,8 0,8 Keo
GIANGDONG-

TQ

26 Thạch Hải Nguyễn Văn Thuận 042071014020 6/10/2021 Câu
Kéo 

dạ
6 1,8 0,8 Keo XĂMHI

27 Thạch Hải Nguyễn Văn Hùng 042066009805 6/28/2021 Câu Lưới 6 1,9 0,8 Keo
CHANGCHAI - 

TQ
Dizen 1115

28 Thạch Hải Nguyễn Văn Phượng 042060016060 6/10/2021 Câu Lưới 6 2,1 0,8 Keo
CAOPHONG -

TQ

29 Thạch Hải Nguyễn Hải 042072018328 6/10/2021 Câu Lưới 6,3 2,25 0,75 Keo
YANGDONG -

TQ

30 Thạch Hải Trần Văn Tráng 042083016069 6/10/2021 Te, dạ Câu 6,5 2,2 0,9 Keo
CHANGDON

G - TQ

31 Thạch Hải Nguyễn Văn Thái 042077009617 6/22/2023 Lưới Câu 6,5 2,2 0,9 Keo
ĐONGPHON

G-TQ

32 Thạch Hải Nguyễn Văn Lĩnh 042075013538 9/20/2021 Te Câu 10,2 2,8 0,9 Keo
GIANGMA-

NHẬT



33 Thạch Hải Nguyễn văn Thành 042073008323 8/17/2021 Lưới
Dạ, 

câu
6,5 2 0,8 Keo

YANGDONG -

TQ
2177

34 Thạch Hải Nguyễn Văn Thuật 042063014273 6/16/2021 Câu
Lưới, 

dạ
6,5 2 0,8 Keo

DONGPHON

G-TQ

35 Thạch Hải Nguyễn Văn Lĩnh 042077010575 6/21/2023 Lưới Câu 6,25 2,1 0,9 Keo
YANGDONG -

TQ

36 Thạch Hải Nguyễn Văn Duẩn 042074010215 6/28/2021 Câu Dạ 6 2 0,7 Keo YANGHOAY 1115

37 Thạch Hải Nguyễn Văn Hiền 0'42070010324 6/28/2021 Câu Lưới 6,1 2 0,8 Keo
CHANGCHAI - 

TQ
CP061 10

38 Thạch Hải Lê Văn Điền 042072014515 6/28/2021 Te Câu 10 2,7 0,9 Gỗ
GIANGMA - 

TQ
4LM 15

39 Thạch Hải Nguyễn Đức Chương 042075012525 9/11/2021
Câu, 

lưới
Te 7,1 2,15 0,78 Keo

ĐONGPHON

G-TQ

40 Thạch Hải Nguyễn Văn Thái 042075018376 1/2/2023 Te Câu 10 2,5 1,6 Keo
CAOPHONG -

TQ

41 Thạch Hải Nguyễn Văn Hùng 042079010688 12/27/2021 Rê Câu 7 2 0,8 Keo
GIANGDONG 

-TQ
D24

42 Thạch Hải Nguyễn Bá Hoành 042077008087 6/10/2021 Câu Lưới 7 2,2 0,9 Keo
YANGDONG -

TQ

43 Thạch Hải Nguyễn Văn Hà 042077009584 6/28/2021 Câu Rê 6,5 2,1 0,9 Keo
CAOPHONG -

TQ

44 Thạch Hải Nguyễn Bá Phương 042059008708 9/20/2021 Lưới Câu 7,3 2,3 0,9 Keo
GIANGDOON

G -TQ

45 Thạch Hải Trần Đăng Hùng 042093022011 6/28/2021 Lưới Câu 7,2 2,3 0,9 Keo
GIANGDOON

G -TQ

46 Thạch Hải Trần Văn Cường 042088017999 6/28/2021 Lưới Câu 8 2,3 1,2 Keo
GIANGDOON

G -TQ

47 Thạch Hải Nguyễn Đức Toản 042074014330 6/3/2022
Lưới, 

câu
Rê 6,5 1,9 0,8 Keo

ĐONGPHON

G-TQ
D24

48 Thạch Hải Trần Đình Lưu 888797586 6/28/2021 Câu
Lưới, 

rê
7,1 2,15 0,78 Keo GIANGDONG

II Thạch Hội

49 Thạch Hội Hồ Văn Mông 042067001168 4/3/2021
Rê 

trích
6 3 0,9 Gỗ Trung Quốc

50 Thạch Hội Nguyễn Văn Hoàng 042078007735 12/6/2021
Rê 

trích
6 3 0,9 Gỗ Trung Quốc

51 Thạch Hội Trần Văn Khoách 042081001738 4/3/2021
Rê 

trích
6 3 0,9 Gỗ Trung Quốc

52 Thạch Hội Nguyễn Văn Tuần 042073001762 4/3/2021
Rê 

trích
6 3 0,9 Gỗ Trung Quốc



III Thạch Lạc

53 Thạch Lạc Trần Văn Thu 042058012599 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

54 Thạch Lạc Trần Văn Thu 042058012599 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

55 Thạch Lạc Trần Công Thược 042074019028 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

56 Thạch Lạc Dương Đình Hải 042060014319 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

57 Thạch Lạc Nguyễn Thanh Sơn 042048004524 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

58 Thạch Lạc Nguyễn Văn Dính 042055004047 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

59 Thạch Lạc Nguyễn Sỹ Anh 042063013962 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

60 Thạch Lạc Trần Thanh Phượng 042056004225 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

61 Thạch Lạc Nguyễn Mến 042068016971 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

62 Thạch Lạc Nguyễn Văn Vũ 042062006369 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

63 Thạch Lạc Trần Thanh Lộc 042059010136 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

64 Thạch Lạc Trần Văn Hòa 042066009695 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

65 Thạch Lạc Nguyễn Văn Quế 042054005544 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

66 Thạch Lạc Nguyễn Văn Đồng 042076014444 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

67 Thạch Lạc Trần Thanh Đạo 042047004908 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

68 Thạch Lạc Võ Đức 042075011329 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

69 Thạch Lạc Nguyễn Văn Thịnh 042061004171 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ



70 Thạch Lạc Nguyễn Văn Sỹ 042077008012 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

71 Thạch Lạc Nguyễn Văn Tuấn 042060015986 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

72 Thạch Lạc Hồ Văn Trung 042055005262 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

73 Thạch Lạc Nguyễn Văn Cảnh 042060014355 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

74 Thạch Lạc Nguyễn Đình Tuấn 042049005944 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

75 Thạch Lạc Nguyễn Văn Cường 042065000523 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

76 Thạch Lạc Trần Văn Quế 042062005350 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

77 Thạch Lạc Nguyễn Văn Nam 042062005251 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

78 Thạch Lạc Nguyễn Văn Duẫn 042050008700 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7,8 4,5 1,5 Keo

YANG DONG - 

TQ

79 Thạch Lạc Nguyễn Văn Luật 042075008340 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

80 Thạch Lạc Trần Văn Đồng 042080016041 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

81 Thạch Lạc Nguyễn Văn Quân 042069011637 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

82 Thạch Lạc Trần Văn Đông 042082017364 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

83 Thạch Lạc Nguyễn Văn Quýnh 042077009188 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

84 Thạch Lạc Dương Kim Đồng 042082004213 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

85 Thạch Lạc Trần Văn Kỳ 042076014362 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

86 Thạch Lạc Nguyêễn Đức Toàn 042061006210 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

87 Thạch Lạc Nguyêễn Xuân Hòa 042063013786 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ



88 Thạch Lạc Trần Văn Cường 042078008028 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

89 Thạch Lạc Nguyễn Tiến Nga 042058005955 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

90 Thạch Lạc Nguyễn Văn Cảnh 042071010977 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

91 Thạch Lạc Trần Hoàng Vũ 042078006669 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

92 Thạch Lạc Trần Văn Thắng 042082007568 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

93 Thạch Lạc Nguyễn Văn Thanh 042067004326 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

94 Thạch Lạc Nguyễn Bá Thắng 042053005089 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

95 Thạch Lạc Dương Đình Cảnh 042076021408 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

96 Thạch Lạc Trần Văn Thắng 042051004900 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

97 Thạch Lạc Trần Đình Hoạt 042061008651 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

98 Thạch Lạc Trần Đình Hoạt 042046004339 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

99 Thạch Lạc Trần Văn Hường 042066015979 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

100 Thạch Lạc Trần Văn Quang 042078008071 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

101 Thạch Lạc Trần Văn Ánh 042082008784 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

102 Thạch Lạc Nguyễn Bá Nông 042082016695 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

103 Thạch Lạc Trần Văn Thuận 042069013832 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

104 Thạch Lạc Trần Văn Lợi 042050005294 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

105 Thạch Lạc Nguyễn Văn Hiếu 042071005883 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ



106 Thạch Lạc Đậu Tá Công 042052006299 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

107 Thạch Lạc Nguyễn Văn Thái 042069013831 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo RAMRI-TQ

108 Thạch Lạc Trần Thế Vũ 042062014898 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

109 Thạch Lạc Nguyễn Bá Năng 042064003846 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

110 Thạch Lạc Trần Văn Mỵ 042076021352 07/01/2022
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

111 Thạch Lạc Trần Văn Đức 042063013208 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

YANG DONG - 

TQ

112 Thạch Lạc Nguyễn Văn Thanh 042072012282 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7,5 4 1,4 Keo

GIANG 

DONG - TQ

113 Thạch Lạc Nguyễn Xuân Hạ 042045003664 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7,5 4 1,4 Keo

GIANG 

DONG - TQ

114 Thạch Lạc Nguyễn Văn Thái 042078007587 10/8/2021
Lưới 

Rê
Câu 7,5 4 1,4 Keo RAMRI-TQ

115 Thạch Lạc Trần Ngoạn 042076007686 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

116 Thạch Lạc Nguyễn Văn Sơn 042072014577 28/9/2021
Lưới 

Rê
Câu 7 3,5 1,2 Keo

GIANG 

DONG - TQ

IV Thạch Sơn

117 Thạch Sơn Nguyễn Văn Doãn 042085015421 10/8/2021 Rê Câu 9 2,9 1,2 Gỗ ISUZU (Nhật)

118 Thạch Sơn Nguyễn Văn Hùng 042078006931 10/8/2021 Rê Câu 8,9 3 1,1 Gỗ
SUZUKI 

(Nhật)

119 Thạch Sơn Nguyễn Văn Toàn 042077009254 07/01/2022 Câu Te 8,9 3 1,1 Gỗ
YAMAHA 

(Nhật)
58020

120 Thạch Sơn Nguyễn Văn Thắng 042075012422 10/8/2021 Câu Te 10,2 3,2 1,25 Gỗ
NISSAN (Hàn 

Quốc)
FD 33 022610

121 Thạch Sơn Nguyễn Văn Anh 042076012941 10/8/2021
Rê, 

câu
Te 9,7 3,1 1,1 Gỗ

YAMAHA 

(Nhật)

122 Thạch Sơn Nguyễn Xuân Tần 042073011582 10/8/2021
Rê, 

câu
Te 10,5 3,5 1,25 Gỗ

YANMAR 

(Trung Quốc)
01108

123 Thạch Sơn Nguyễn Công Văn 042090006539 10/8/2021
Rê, 

câu
Te 9,5 3 1,2 Gỗ

MISUBISHI 

(Nhật Bản)



124 Thạch Sơn Nguyễn Hữu Việt 042068012821 28/9/2021
Rê, 

câu
Te 9,5 2,9 1,2 Gỗ ISUZU (Nhật)

125 Thạch Sơn Nguyễn Văn Sơn 042080011811 28/9/2021
Rê, 

câu
Te 8,6 2,4 1,1 Gỗ

ZANGDONG 

(Trung Quốc)
115

V Thạch Văn

126 Thạch Văn Nguyễn Văn Tiến 042088003066 4/15/2021 Rê Câu 6,3 2,05 1,1
Comp

odit
Trung Quốc

28HP 

Changch

ai

127 Thạch Văn Nguyễn Văn Đường 042076003625 4/15/2021 Rê Câu 7,1 2,1 1,1
Comp

odit
Nhật Bản

Giangma 

4T-28

128 Thạch Văn Nguyễn Quốc Nam 042090014332 4/15/2021 Rê Câu 7,05 2,1 1,1
Comp

odit
Trung Quốc

28HP 

Changch

ai

129 Thạch Văn Dương Văn Hiệp 042091002474 4/15/2021 Rê Câu 7,1 2,1 1,1
Comp

odit
Trung Quốc

28HP 

Changch

ai

130 Thạch Văn Nguyễn Văn Hợi 042080015020 4/15/2021 Rê Câu 6,6 2,15 1,1
Comp

odit
Trung Quốc

28HP 

Changch

ai

131 Thạch Văn Dư Tâm Minh 042084011336 4/15/2021 Rê Câu 6,9 2,1 1,1
Comp

odit
Trung Quốc

28HP 

Changch

ai

132 Thạch Văn Nguyễn Văn Báu 042040004148 4/15/2021 Rê Câu 6,0 1,95 0,8
Comp

odit
Trung Quốc

28HP 

Changch

ai

VI Thạch Long

133 Thạch Long Lê Văn Ninh 042067008374 5/9/2021 Lưới Câu 9,26 3 1,1 Gỗ
Yanmar- Nhật 

Bản
4PH 3322

134 Thạch Long Nguyễn Văn Thuận 042078006392 3/17/2023 Lưới Câu 6,1 2 0,8 Gỗ Trung Quốc 160415

135 Thạch Long Nguyễn Văn Vĩnh
042082018102

5/6/2021 Lưới Câu 11,4 3,8 1,1 Gỗ
Yamaha - Nhật 

Bản

71R-

1251102

136 Thạch Long Trần Hữu Lâm 042070009327 5/10/2021 Lưới Câu 7,86 2,6 0,98 Gỗ
Yamaha - Nhật 

Bản
00856 3210

137 Thạch Long Nguyễn Xuân Trình 042076011351 5/6/2021 Lưới Câu 9,6 3,3 1,1 Gỗ
Yamaha - Nhật 

Bản
4T95

138 Thạch Long
Nguyễn Văn Hạnh 

(ân) 042058007973
11/11/2021 Rê, câu 6,2 1,7 0,67 Gỗ Trung Quốc



139 Thạch Long
Nguyễn Văn Hạnh 

(Hoàn) 042071008296
5/10/2021 Lưới Câu 6,3 2 0,7 Gỗ Trung Quốc ZS1110

20077R3

B

140 Thạch Long Võ Sơn Thủy
042071006983

5/10/2021
Lưới 

kéo, 
 câu 8,6 3,15 1,1 Gỗ

Yanmar- Nhật 

Bản

AI1A 

6573
27228

141 Thạch Long Nguyễn Văn Lưu 042075016526 5/10/2021 Rê,  câu 9,1 3,1 1,1 Gỗ
Yanmar- Nhật 

Bản
4LM S12

142 Thạch Long
Nguyễn Văn Danh 

(Thuận) 042066011074
8/11/2021 Lưới Câu 7,3 2,7 0,87 Gỗ JiangDong-TQ ZH115D

143 Thạch Long Nguyễn Văn Núi 042085017417 5/10/2021 Lưới Câu 8,4 2,85 0,82 Gỗ
ISUZU- Nhật 

Bản
4JB1

144 Thạch Long Trần Văn Khiếu 042076010577 6/28/2021 Lưới Câu 8,0 2,76 1,1 Gỗ
Yanmar- Nhật 

Bản
3MHZK

145 Thạch Long Trần Văn Phúc 042070009665 5/9/2021 Lưới Câu 8,0 2,3 0,75 Gỗ Trung Quốc 100105

146 Thạch Long Nguyễn Văn Bình 042089012665 5/6/2021 Lưới Câu 7,3 2,5 0,8 Gỗ Changchai-TQ ZS1115

147 Thạch Long Nguyễn Văn Duẫn 042087005509 5/7/2021 Lưới Câu 7,65 2,7 0,9 Gỗ TQ ZS1115

148 Thạch Long Phạm Hữu Chính 042060013858 10/2/2021 Lưới Câu 6,1 2 0,73 Gỗ TQ

149 Thạch Long Nguyễn Văn Cửu
042068017197

5/9/2021
Lưới 

kéo, 
Câu 6,3 1,96 0,75 Gỗ

MNSAMMDI- 

Trung Quốc

150 Thạch Long Nguyễn Minh Thiết 042072018847 4/4/2023 Lưới Câu 8 2,7 1 Gỗ
Yiangdong - 

TQ
ZH1150 2,1E+09

151 Thạch Long Nguyễn Trung Tịnh
0420682006476

5/7/2021
Lưới 

kéo, 
Câu 6,9 2,2 0,75 Gỗ

Yiangdong - 

TQ
60305

152 Thạch Long Nguyễn Văn Tăng 042079007799 5/6/2021
Lưới 

kéo, 
Câu 8,3 2,5 1 Gỗ Trung Quốc

153 Thạch Long Trần Văn Trung 042069010988 5/9/2021
Lưới 

kéo, 
Câu 6,32 2,32 0,8 Gỗ Trung Quốc

XK06-

1051042
050178

154 Thạch Long Nguyễn Văn Bình 
042060008787

5/9/2021 Rê câu 6,7 2,1 0,72 Gỗ Trung Quốc

155 Thạch Long Nguyễn Xuân Thống 042067009580 5/10/2021 Lưới Câu 6,7 2,06 0,8 Gỗ
Dyesel-

Engine/TQ
ZS1100 131722

156 Thạch Long Trần Văn Hiền
042054007156

5/9/2021 Lưới  Câu 6,1 2,2 0,75 Gỗ Qantrai-TQ

VII Đỉnh Bàn

157 Đỉnh Bàn Trần Văn Đạo 42078013330 6/28/2021 Rê Câu 10 2,5 1,4 Gỗ
Changchai 

Trung Quốc
ZS1115 



158 Đỉnh Bàn Nguyễn Trọng Quảng 42076019459 6/26/2021 Rê Câu 10 2,5 1,4 Gỗ
Yanmar  Nhật 

Bản
4PH

159 Đỉnh Bàn Đặng Văn Tài 42083012368 11/14/2023 Rê Câu 10,2 2,61 1,5 Gỗ
Yanmar  Nhật 

Bản

4PHAI1

A 5073

160 Đỉnh Bàn Nguyễn Bá Châu 42084006280 6/28/2021 Lưới  Câu 6,5 1,75 Gỗ 
Yiangdong - 

TQ


